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NGHỊ QUYẾT
Quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ….
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15 và số 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định 226/2025/NĐ-CP;
Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về dự thảo Nghị quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2.  Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.
Điều 3. Phân loại đất
Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai, tỉnh Đồng Nai phân thành 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

1. Nhóm đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, đất nông nghiệp khác.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp gồm đất ở (đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn), đất thương mại, dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất trong khu công nghệ cao, các loại đất phi nông nghiệp khác. 
3. Đất chưa sử dụng.

Điều 4. Phân khu vực đất
Tỉnh Đồng Nai phân làm 02 khu vực: đô thị và nông thôn.
1. Khu vực đô thị bao gồm các phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025.
2. Khu vực nông thôn bao gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngoài các phường quy định theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025.
Điều 5. Tiêu chí xác định vị trí, phạm vi đất nông nghiệp
1. Vị trí đất
Đất nông nghiệp được phân thành 02 vị trí như sau:

a) Vị trí 1 (Vị trí mặt tiền đường giao thông): Thửa đất có mặt tiền tiếp giáp các đường phố, đường giao thông chính quy định trong Bảng giá đất đối với đất ở.

b) Vị trí 2 (Vị trí còn lại): Thửa đất không tiếp giáp đường phố, đường giao thông chính.

2. Phạm vi đất

Đối với thửa đất nông nghiệp thuộc vị trí 1 được xác định theo 03 phạm vi tính từ HLATĐB, cụ thể như sau:

a) Phạm vi 1 (Từ mốc HLATĐB đến hết mét thứ 100): Tính bằng 100% giá đất nông nghiệp vị trí 1;

b) Phạm vi 2 (Từ trên 100 mét đến mét thứ 200): Tính bằng 80% giá đất nông nghiệp vị trí 1;

c) Phạm vi 3 (Từ trên 200 mét): Tính bằng 50% giá đất nông nghiệp vị trí 1.
3. Trường hợp thửa đất có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong khoảng từ mép đường đến mốc HLATĐB, nếu đủ điều kiện để bồi thường, hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì phần diện tích nằm trong khoảng từ mép đường đến HLATĐB được xác định cùng vị trí với thửa đất mặt tiền của tuyến đường đó.

Trường hợp các tuyến đường giao thông không có quy định HLATĐB thì lấy theo mép đường hiện hữu.
Điều 6. Tiêu chí xác định vị trí đất, phạm vi đất phi nông nghiệp

1. Vị trí đất:

Đất phi nông nghiệp (không bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp)  được phân thành 02 (hai) vị trí như sau: 
a) Vị trí 1 (Vị trí mặt tiền đường giao thông): Thửa đất có mặt tiền tiếp giáp các đường phố, đường giao thông chính trên địa bàn các phường, xã.
b) Vị trí 2 (Vị trí còn lại): Thửa đất không tiếp giáp đường phố, đường giao thông chính.
2. Phạm vi đất:

Đối với thửa đất phi nông nghiệp (không bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp) thuộc vị trí 1 được xác định theo 03 phạm vi tính từ HLATĐB, cụ thể như sau:

- Từ mốc HLATĐB đến hết mét thứ 50: Tính bằng 100% giá đất vị trí của tuyến đường đó.

- Từ sau mét thứ 50 đến hết mét thứ 100: Tính bằng 80% giá đất tại vị trí 1.

- Từ sau mét thứ 100 đến hết chiều sâu thửa đất: Tính bằng 50% giá đất tại vị trí 1.
3. Trường hợp thửa đất có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong khoảng từ mép đường đến mốc HLATĐB, nếu đủ điều kiện để bồi thường, hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì phần diện tích nằm trong khoảng từ mép đường đến HLATĐB được xác định cùng vị trí với thửa đất mặt tiền của tuyến đường đó. Trường hợp các tuyến đường không có quy định HLATĐB thì lấy theo mép đường hiện hữu theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý mới nhất.

4. Đối với đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp tính một vị trí, phạm vi.
Điều 7. Tiêu chí xác định vị trí đất chưa sử dụng
Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng (bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, đất có mặt nước chưa sử dụng, đất núi đá không có rừng cây), căn cứ quy định tại Điều 6 của Quy định này để xác định vị trí của thửa đất.
Điều 8. Quy định tăng, giảm mức giá
1. Đối với thửa đất có 2 mặt tiền đường phố/đường giao thông chính trở lên thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất và nhân với hệ số tối đa 1,2.

2. Đối với các thửa đất tiếp giáp phía sau thửa đất mặt tiền có cùng chủ sử dụng với thửa đất mặt tiền (liền khoảnh), thì được xác định cùng vị trí (một khu đất) với thửa đất mặt tiền đó. Nếu tổng chiều dài của thửa đất mặt tiền đường phố hoặc đường giao thông chính (thửa đất tại mặt tiền vị trí 1) và các thửa đất liền khoảnh phía sau lớn hơn 50 mét đối với đất phi nông nghiệp và lớn hơn 100 mét đối với đất nông nghiệp tính từ mốc HLATĐB thì áp dụng nguyên tắc xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 7 hoặc khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày… tháng … năm 2025.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X Kỳ họp lần thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2025./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông Nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CNN, KT.
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